
Phụ lục 1: DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG 
Cơ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 80/2016/ĨTLT-BTC-BTĨTT ngày 13 
thảng 6 năm 20ỉ 6 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

thực hiện Cơ chế một của quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông) 

1. Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài chính gồm các thủ tục hải 
quan điện tử đối với: 

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; 
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với 

thương nhân nước ngoài; 
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản 

xuât hàng xuât khâu; • 
d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; 
đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư; 
e) Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất; 
f) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; 
g) Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị ừả lại; 
h) Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả; 
i) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu; 
k) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ 

ưu tiên ừong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan. 
1) Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. 
2. Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Thông tin và Truyền thông: 
a) Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; 
b) Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 





Phụ lục 2: DANH MỤC CÁC CHỬNG TỪ ĐIỆN TỬ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 80/2016/TĨLT-BTC-BTTTT ngày 13 

tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 
thực hiện Cơ chế một của quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông) 

1 ệ Các chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài 
chính gồm: 

a) Tờ khai hải quan điện tử; 
b) Quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng hóa về bảo quản. 
2. Các chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính một cửa của Bộ 

Thông tin và Truyền thông gồm: 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô 

tuyến điện; Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng 
vô tuyến điện; Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; 

b) Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; 
Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 

3. Thông báo tiếp nhận (chấp nhận/từ chối/yêu cầu sửa đổi, bổ sung) thông 
tin khai trên cổng thông tin một cửa quốc giaế 





Phụ lục 3: MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI sử DỤNG TRÊN 
CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT ngày 13 
tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và trưyền thông) 

Mau I - Chỉ tiêu đăng ký thông tín đếỉ với ngưòi khai đã có tài khoản tại 
các hệ thếng xử lý chuyên ngành 
STT Tên tiêu chí Băt buôc • Lặp ỉại 
I Thông tín chung 
1 Tên tổ chức (Tiếng Việt) X 
2 Tên người đại diện X 
3 Địa chi tô chức X 
4 Email X 
5 Mã sô thuê của tô chức X 
6 Lĩnh vực hoạt động X 
n Thông tín tài khoản lựa chọn để sử dụng trên 

Cổng thông tin một cửa quốc gia 
1 Tên tài khoản truy cập X 
2 Đơn vị cấp tài khoản X 
n Thông tín chữ ký sổ 
1 Sô đinh danh chứng thư sô X 
2 Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số X 
3 Tên người được cấp chứng thư số X 
4 Ngày hiệu lực X 
5 Ngày hêt hiệu lực X 
6 Khóa công khai X 

Mẩu n - Chỉ tiêu đăng ký thông tín đối với người khai cấp tài khoản mới 
STT Tên tiêu chí Bắt buộc Lặp ỉại 
I Thông tin chung 
1 Tên tổ chức (Tiếng Việt) X 
2 Tên tô chức (Tiêng Anh) 
3 Tên viết tắt 
4 Năm thảnh lập X 
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5 Địa chi tô chức X 
6 Website 
7 Điện thoại X 
8 Fax 
9 Sô rtãng ký kinh doanh X 
10 Mã số thuế của tổ chức X 
11 Lĩnh vực hoạt động X 
12 Giấy phép Vinh doanh (dạng file ảnh) X 
n Thông tin ngvờỉ đại diện theo pháp ỉuật 
1 Họ và tên X 
2 Điện thoại X 
3 Di động X 
4 Email X 
n Thông tín chữ ký số 
1 Số đinh danh chứng thư số X 
2 Tên đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số X 
3 Tên người được cấp chứng thư số X 
4 Ngày hiệu lực X 
5 Ngày hêt hiệu lực X 
6 Khóa công khai X 


